
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 06/02/2021 07/02/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

0101000524 - Tiếng Anh 

2(LT) - Nguyễn Thị Hồng 

Thơ - A1.203

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng bàn(TH) - 

Đào Ngọc Toản - 

NVH.BB1

0101000524 - Tiếng Anh 

2(LT) - Nguyễn Thị Hồng 

Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Tối

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng Anh 

2(LT) - Nguyễn Thị Hồng 

Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Lịch học lớp K15-ĐIỆN1

 Từ ngày 25/01/2021 Đến ngày 27/06/2021

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 20/02/2021 21/02/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Thứ

Sáng

Chiều

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

7

8

9

10

11

12

13

14

01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 06/03/2021 07/03/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021 13/03/2021 14/03/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

10

11

12

13

14

15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 20/03/2021 21/03/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 27/03/2021 28/03/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

Chiều

Tối

0101000013 - Giáo dục 

thể chất 2: Bóng 

bàn(TH) - Đào Ngọc 

Toản - NVH.BB1

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203

0101000822 - Kỹ thuật 

số(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000524 - Tiếng 

Anh 2(LT) - Nguyễn Thị 

Hồng Thơ - A1.203



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

13

14

29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 03/04/2021 04/04/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021 10/04/2021 11/04/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021 18/04/2021

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

Ngày

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

Tối



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 24/04/2021 25/04/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 01/05/2021 02/05/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

Ngày

Thứ

Sáng

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

Thứ



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021 08/05/2021 09/05/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021 16/05/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021 29/05/2021 30/05/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7 0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203 0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000630 - Khí cụ 

điện(LT) - Nguyễn Đình 

Hùng - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(LT) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

8

9

10

11

12

13

14

31/05/2021 01/06/2021 02/06/2021 03/06/2021 04/06/2021 05/06/2021 06/06/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 12/06/2021 13/06/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(LT) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Chiều

Tối

0101000848 - Điện tử 

cơ bản(TH) - Nguyễn 

Việt Long - A1.203
0101000849 - Vẽ điện, 

điện tử(TH) - Nguyễn 

Văn Chính - A1.203

0101000622 - An toàn 

điện(LT) - Nguyễn Văn 

Chính - A1.203



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

9

10

11

12

13

14

14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Ngày

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

Ngày

Thứ



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CNThứ

12

13

14

Tối

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 

năm 2021
Người lập


